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SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BC-SYT     Hà Giang, ngày        tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo thẩm quyền được phân công của Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Công văn số 5845/BYT- KCB ngày 28/9/2024 của Bộ Y tế về việc triển khai xếp 
cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Công văn số 1959/KCB-QLCL&CĐT ngày 03/12/2024 của Cục Quản lý Khám, 
chữa bệnh – Bộ Y tế về việc báo cáo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật.

Sở Y tế tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Tổng số cơ sở được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật: 
Trên địa bàn tỉnh Hà Giang có tổng số 212 cơ sở khám chữa bệnh đã được xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật. Trong đó:
+ Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu: 0
+ Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản: 17 
+ Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: 195
2. Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuât cụ thể.
2.1 Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập: 
- Bệnh viện tuyến tỉnh: 05/05 bệnh viện (BVĐK tỉnh, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện 

Phổi, Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng) xếp cấp khám bệnh, 
chữa bệnh cơ bản.

- Bệnh viện đa khoa tuyến huyện: 11/11 bệnh viện đa khoa tuyến huyện xếp cấp 
khám bệnh, chữa bệnh cơ bản.

- 175/175 trạm Y tế xã phường, thị trấn: Xếp cấp Khám chữa bệnh ban đầu.
- 18/18 Phòng khám đa khoa khu vực: Xếp cấp Khám chữa bệnh ban đầu.
2.2 Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân:
- 01/01 bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Đức Minh) xếp cấp chuyên môn kỹ thuật: 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản.



- 02/02 Phòng khám đa khoa tư nhân (PKĐK Trí Đức, PKĐK Đức Minh 2) xếp 
cấp chuyên môn kỹ thuật: Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

(Có các phụ lục điểm chi tiết gửi kèm theo)
Trên đây là báo cáo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền được phân công của Sở Y tế tỉnh Hà Giang./.

Nơi nhận:
- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế; 
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- BHXH tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Các Bệnh viện tuyến tỉnh/tuyến huyện;
- Các Trung tâm y tế huyện/thành phố;
- VNPTioffice;
-Lưu VT, NVY.
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PHỤ LỤC

BÁO CÁO KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH HÀ GIANG

(Theo CV 1761/KCB-QLCL&CĐT ngày 30/10/2024 Rà soát việc chấm điểm và tổng hợp kết quả, báo cáo xếp cấp 
chuyên môn kỹ thuật)
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1 Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Hà Giang

02001 22212 Hạng I Tuyến Tỉnh Đa khoa 850 73 69 Cấp cơ 
bản

2 Bệnh viện Phổi Hà 
Giang

02227 22313 Hạng II Tuyến Tỉnh Phổi 120 21 25 Cấp cơ 
bản

3 Bệnh viện Mắt tỉnh 
Hà Giang

02237 22314 Hạng 
III

Tuyến Tỉnh Mắt 70 33 33 Cấp cơ 
bản

4 Bệnh viện Phục hồi 
chức năng tỉnh Hà 
Giang

02234 22515 Hạng 
III

Tuyến Tỉnh Phục hồi 
chức năng

120 32 21 Cấp cơ 
bản
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5 Bệnh viện Y Dược 
cổ truyền tỉnh Hà 
Giang

02016 22516 Hạng II Tuyến Tỉnh Y học cổ 
truyền

120 41 33 Cấp cơ 
bản

6 Bệnh viện đa khoa 
huyện Bắc Mê

02008 22601 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 130 26 23 Cấp cơ 
bản

7 Bệnh viện đa khoa 
huyện Đồng Văn

02011 22602 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 175 50 25 Cấp cơ 
bản

8 Bệnh viện đa khoa 
huyện Mèo Vạc

02012 22603 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 180 25 25 Cấp cơ 
bản

9 Bệnh viện đa khoa 
huyện Quản Bạ

02009 22604 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 180 28 25 Cấp cơ 
bản

10 Bệnh viện đa khoa 
huyện Quang Bình

02013 22605 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 259 25 23 Cấp cơ 
bản

11 Bệnh viện đa khoa 
huyện Vị Xuyên

02005 22606 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 280 31 27 Cấp cơ 
bản



TT ĐƠN VỊ
MÃ 
BHYT

MÃ 
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GIƯỜNG 
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TỰ 
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ĐIỂM 
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CQQL 
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12 Bệnh viện đa khoa 
huyện Xín Mần

02007 22607 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 142 23 23 Cấp cơ 
bản

13 Bệnh viện đa khoa 
Nà Chì

02217 22611 Hạng 
III

Tuyến 
Huyện

Đa khoa 85 23 21 Cấp cơ 
bản

14 Bệnh viện đa khoa 
Đức Minh

02240 22717 Hạng 
III

Tuyến 
Huyện

Đa khoa 180 47 32 Cấp cơ 
bản

15 Bệnh viện đa khoa 
khu vực huyện Bắc 
Quang

02004 22808 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 315 40 31 Cấp cơ 
bản

16 Bệnh viện đa khoa 
khu vực huyện 
Hoàng Su Phì

02006 22809 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 215 31 25 Cấp cơ 
bản

17 Bệnh viện đa khoa 
khu vực Yên Minh

02010 22810 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 340 24 25 Cấp cơ 
bản
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